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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

  À   P Ố  Ồ C Í MI   
 

Bản án số: 135/2020/HS-ST 

Ngày: 12/11/2020  
 

 

CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc  
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 
 

 ÒA                                À   P Ố  Ồ C Í MI   

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thái Thị Mỹ Hạnh  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Hưng  

2. Bà Bùi Thị Cẩm Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đoàn Quốc Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Mai Anh - Kiểm sát viên 

Trong ngày 12 tháng 11 năm 2020 tại phòng    án Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh  Thành phố Hồ Chí Minh  ét    sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số 115/2020/TLST-HS ngày 05 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra  ét 

   số 172/2020/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo: 

T; Sinh ngày 23/4/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: X, đường Trần Não  phường Bình Khánh  Quận 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Nơi cư trú:  Khu 4  ấp Cát Lái   ã Phú Hữu  huyện Nhơn Trạch  tỉnh Đồng Nai; 

Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 1/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; con ông B (chết) và bà L (sinh năm: 1956) 

(Gia đình có 04 anh em  bị cáo là con lớn nhất trong gia đình). 

Tiền án  tiền sự: Không. 

Nhân thân: Có. 

- Ngày 16/4/1998 bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh    phạt 09 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản công dân” và 09 tháng tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản công dân”. Tổng hợp hình phạt 18 tháng tù (Bản án số 161/HSST) (Giấy chứng 

nhận chấp hành  ong hình phạt tù số 374/GCN ngày 19/5/1999 của Cục V26  trại 

giam Tống Lê Chân - Bộ Công an. Ngày 17/12/1999 Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Bình Thạnh đã ủy thác đến Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 để thi hành 

bản án nêu trên. Ngày 23/9/2009 Chi cục Thi dân sự hành Quận 2 đã ra Quyết định 

đình chỉ thi hành án số 96/QĐ-THA dựa trên Quyết định việc miễn thi hành khoản 

nộp ngân sách nhà nước số 16/2009/QĐ-VDSTHA ngày 22/9/2009 của Tòa án 
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nhân dân Quận 2); 

- Ngày 30/9/2008  bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp    phạt 09 tháng tù về 

tội “ Trộm cắp tài sản” (Bản án số 325/2008/HSST) (Giấy chứng nhận chấp hành 

 ong hình phạt tù số 879/GCN ngày 29/01/2009 của Trại giam Thủ Đức  Cục 

QLTG, CSGD và TGD) (đã nộp án phí hình sự 200.000 đồng theo biên lai số 

0001907 ngày 22/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp); 

- Ngày 20/9/2016 bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh ra Quyết định số 

274/2016/QĐ-TA về áp dụng biện pháp    lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc 18 tháng. Ngày 21/4/2018 đã chấp hành  ong (Giấy chứng nhận số 

766/CN-CSĐH ngày 19/4/2020 của Cơ sở cai nghiện má túy Đức Hạnh). 

Bị cáo bị bắt tạm giữ  tạm giam vào ngày 24/7/2020 (có mặt tại phiên tòa). 

- Bị hại: Chị N, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Y, đường Hoàng Sa  Phường 

7  Quận 3  Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ liên lạc: Z, đường Phan Văn Trị  Phường 

11  quận Bình Thạnh  Thành phố Hồ Chí Minh (Chị N có đơn ngày 02/11/2020  in 

vắng mặt tại phiên toà hình sự).   

 

 ỘI    G VỤ   :  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa  nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

T là đối tượng nghiện ma túy  vào khoảng 11 giờ 50 phút, ngày 15/5/2020T đi bộ 

lòng vòng trong hẻm 336 đường Phan Văn Trị  Phường 11  quận Bình Thạnh tìm tài sản 

sơ hở để trộm cắp bán tiêu  ài cá nhân và mua má túy s  dụng. Khi đến trước số nhà Z, 

đường Phan Văn Trị  Phường 11  quận Bình Thạnh,T nhìn thấy nhà không đóng c a  

nhìn vào trong nhà không có người nên đột nhập vào nhà thì phát hiện trên bàn tại 

phòng khách có để 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone 8 plus ốp lưng màu hồng của chị N 

nên T  lấy trộm chiếc điện thoại trên cho vào túi quần trước bên phải rồi bỏ đi. Khoảng 

10 phút sau chị N phát hiện bị mất trộm nên đến Công an trình báo. 

Qua truy  ét và trích  uất hình ảnh từ camera  Cơ quan điều tra đã truy bắt được T. 

Tai Cơ quan điều tra T khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên  sau khi lấy 

trộm được điện thoại của chị N, T đã đem chiếc điện thoại trên đến của hàng điện thoại di 

động tại số K, Đường Đinh Bộ Lĩnh  Phường 26  quận Bình Thạnh do anh P làm chủ c a 

hàng nói là bạn của T nhặt được nhờ bán dùm nên anh Trực đã mua với giá 1.600.000 

đồng. Số tiền bán điện thoại đượcT đã tiêu  ài cá nhân hết. Do không biết là tài sản do T 

trộm cắp mà có nên sau đó anh Trực đã bán lại chiếc điện thoại nêu trên cho người khác. 

 Theo Kết luận định giá tài sản số 269/KLĐGTS-TCKH ngày 12/6/2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh kết luận: “01 điện 

thoại di động hiệu Iphone 8 plus trị giá 5.000.000 đồng”. 

 Vật chứng của vụ án gồm có: 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 plus không thu hồi đươc; 

- 01 USB chứa hình ảnh T vào nhà số 336/76 đường Phan Văn Trị  Phường 

11  quận Bình Thạnh trộm cắp tài sản; 
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- 01 đôi giày màu  ám là trang phục T mặt lúc thực hiện hành vi phạm tội. 

Về dân sự: Bị hại chị N  ác định  chiếc chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 8 

plus  màu đen 256GB  số EmeI 356.772.0820.628.64 là tài sản của chị Như mua vào 

tháng 10/2018 tại Mỹ với giá 25.000.000 đồng có hóa đơn chứng từ nhưng do đi chơi 

nên chị Như không có đem hóa đơn chứng từ về Việc Nam (BL 72)  giá trị hiện nay 

của điện thoại di động nói trên khoảng 8.000.000 đồng (BL 84). Chị N yêu cầu bị cáo 

bồi thường thiệt hại là chiếc điện thoại bị lấy trộm.  

Ngày 02/11/2020 chị N có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại là chiếc điện thoại bị 

lấy trộm với số tiền là 3.000.000 đồng và có đơn  in vắng mặt tại phiên toà hình sự.   

Tại Bản cáo trạng số 117/CT-VKSBth ngày 29/9/2020  Viện kiểm sát nhân 

dân quận Bình Thạnh truy tố bị can T tội danh “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được s a đổi  bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa hôm nay  bị cáo T đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù 

hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra  chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội 

dung bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo ăn năn hối cãi về hành vi phạm tội và  in Hội 

đồng  ét    giảm nhẹ hình phạt khi được nói lời sau cùng. Bị cáo tự nguyện bồi 

thường số tiền 3.000.000 đồng cho chị N. 

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh trình bày 

lời luận tội  các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ và đề nghị mức hình phạt đối với bị 

cáo từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù;    lý vật chứng theo quy 

định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở  em  ét đầy đủ  toàn diện chứng cứ  

ý kiến của Kiểm sát viên  lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

có trong hồ sơ vụ án; 

     ĐỊ   CỦA  ÒA   :  

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa  Hội đồng  ét    nhận định như sau:  

[1] Khoảng 13 giờ 50 phút, ngày 15/5/2020 tại trước số nhà  Z, đường Phan 

Văn Trị  Phường 11  quận Bình Thạnh  bị cáo lợi dụng chị N sơ hỡ đã trộm cắp 01 

chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 8 plus. Theo Kết luận định giá tài sản số 

269/KLĐGTS - TCKH ngày 12/6/2020 của Hội đồng định giá tài sản kết luận: “Trị 

giá điện thoại di động hiệu Iphone 8 plus là 5.000.000 đồng”. 

Bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhằm mục đích bán lấy tiền để s  

dụng cá nhân. 

 Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được s a đổi  bổ sung năm 2017. 

 Hành vi của bị cáo đã  âm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của 

người khác được pháp luật bảo vệ  gây ảnh hưởng  ấu đến trật tự trị an  ã hội. Bản 

thân bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi  nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm 
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pháp luật nhưng vì tư lợi  lười lao động bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hội đồng  ét    

 ét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống  ã hội một thời gian để trừng trị và 

giáo dục bị cáo  đồng thời cũng nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa chung. 

 [2] Về các tình tiết giảm nhẹ  tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

 Theo đơn  ác nhận tình trạng sức khỏe và phần  ác nhận của đơn vị điều trị 

làT tâm y tế quận Thủ Đức - Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng HIV/AIDS  ác nhận 

như sau: “Bệnh nhân T  sinh năm: 1977 đang tham gia chương trình chăm sóc điều 

trị HIV/AIDS tại Khoa tham vấn và hỗ trợ cộng đồng quận Thủ Đức từ ngày 

05/7/2018 đến nay. Bắt đầu điều trị ARV ngày 09/3/2016  phát đồ ban đầu: 

TDF/3TC/EFV; phát đồ hiện tại: TDF/3TC/EFV (600mg); giai đoạn lâm sàng hiện 

tại: 1; CD4: 4354 tế bào/ml (18/10/2018); tải lượng virut: Không phát hiện” 

(27/3/2020) (BL 57). 

 Bị cáo đã 02 lần bị Tòa án  ét    về tội “Trộm cắp tài sản công dân” vào năm 

1998 và năm 2008. Bị cáo đã chấp hành  ong hình phạt tù và đã được  óa án tích. 

Năm 2016 bị cáo s  dụng ma túy và đã bị đưa đi tậpT cai nghiên tại Cơ sở cai nghiện 

ma túy Đức Hạnh (đã chấp hành  ong thời hạn). Đến ngày 18/5/2020 bị Ủy ban nhân 

dân Phường 11  quận Bình Thạnh ra Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc đưa người 

nghiện ma túy vào Cơ sở  ã hội Thanh thiếu niên 2 để quản lý cắt cơn  giải độc  tư 

vấn trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp    lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. Ngày 20/7/2020  Ủy ban nhân dân Phường 11  quận Bình Thạnh ra 

Quyết định số 222/QĐ-UBND hủy Quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở  ã 

hội Thanh thiếu niên 2 nêu trên theo Lệnh bắt bị can để tạm giam số 37 ngày 

20/6/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh; Quyết định số 

123/QĐ-VKS ngày 30/6/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phê 

chuẩn quyết định khởi tố bị can (BL 7,20, 34,36). 

 Do đó cần  ác định bị cáo có nhân thân  ấu  trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo  ăn năn hối cãi  tài sản trộm cắp có 

giá trị không lớn. Do đó áp dụng điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được s a đổi  bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt 

thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. 

 [3]. Ở dạng tội phạm này  ngoài hình phạt tù  bị cáo còn phải chịu hình phạt 

bổ sung là phạt tiền  nhưng  ét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn  do đó không áp 

dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp. 

 [4] Về    lý vật chứng:  

- Vật chứng của vụ án là 01 đôi giày màu xám không còn giá trị s  dụng nên 

tịch thu tiêu hủy. 

- Vật chứng của vụ án là chiếc điện thoại di động Iphone 8 plus  Cơ quan 

điều tra không thu hồi được nên Hội đồng  ét    không  em  ét giải quyết.   

- Vật chứng là 01 USB ghi lại hình ảnh bị cáo thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản  Hội đồng  ét     ét thấy Cơ quan điều tra đã    lý lưu vào hồ sơ vụ án là đúng 

quy định của pháp luật. 
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  [5] Về trách nhiệm dân sự: Ngày 02/11/2020 bị hại chị N có đơn yêu cầu 

bồi thường thiệt hại chiếc điện thoại di động Iphone 8 plus đã mất với số tiền là 

3.000.000 đồng, trả tiền ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Tại phiên tòa bị 

cáo tự nguyện bồi thường theo yêu cầu của bị hại nên Hội đồng  ét    ghi nhân sự 

tự nguyện của bị cáo là có căn cứ được chấp nhận. 

[6] Về việc triệu tập người tham gia tố tụng: Anh P là Chủ c a hàng điện 

thoại di động tại địa chỉ K, Đường Đinh Bộ Lĩnh  Phường 26  quận Bình Thạnh 

(Đăng ký hộ kinh doanh số 4108037883 ngày 04/3/2019 tại phòng kinh tế quận 

Bình Thạnh) có mua lại chiếc điện thoại di động Iphone 8 plus với giá 1.600.000 

đồng từ bị cáo. Hội đồng  ét     ét thấy anh P không biết chiếc điện thoại này do 

bị cáo phạm tội mà có và không buộc anh P phải biết vì điện thoại di động là tài sản 

không phải đăng ký quyền sở hữu nên Hội đồng  ét    không đưa anh P vào tham 

gia tố tụng trong vụ án.   

 [7] Về hành vi  quyết định tố tụng: Trong quá trình điều tra  truy tố bị cáo  

Điều tra viên Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân quận Bình Thạnh được phân công điều tra  kiểm sát giải quyết vụ án 

đã thực hiện đúng thẩm quyền  trình tự  thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa  thông qua phần  ét hỏi  tranh luận nhận thấy lời 

khai  chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo 

và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi  quyết 

định của Điều tra viên  Kiểm sát viên. Do đó  có cơ sở để  ác định các hành vi  

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên  

  YẾ  ĐỊ  :  

- Căn cứ  Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38  Điều 50 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 được s a đổi  bổ sung năm 2017. 

1/. Tuyên bố bị cáo T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

X  phạt bị cáo T  02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 24/7/2020. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

2/. Về    lý vật chứng: 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được s a đổi  bổ sung 

năm 2017; Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 01 đôi giày màu  ám là trang phục bị cáo mặt lúc thực hiện 

hành vi phạm tội. 

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng lúc 11 giờ 00 phút  ngày 29/9/2020 tại 

Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh). 

- Căn cứ Khoản 2 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  
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Đưa vào hồ sơ vụ án vật chứng là 01 USB có chứa dữ liệu ghi lại hình ảnh bị 

cáo thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

3/. Về trách nhiệm dân sự:  

- Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 được s a đổi  bổ sung 

năm 2017.  

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho chị N số tiền 3.000.000 đồng 

(ba triệu đồng)  ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi 

thi hành án  ong tất cả các khoản tiền trên  hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 

357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án  quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều  6  7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4/. Về án phí hình sự và án phí dân sự: 

- Căn cứ Điều 135  Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;  

- Căn cứ Mục I.1 và Mục II (1.3a) Danh mục án phí và Điểm a  Điểm c 

Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và s  

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Án phí dân sự sơ thẩm bị cáo phải chịu là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).  

5/. Về quyền kháng cáo:  

Căn cứ Điều 331  Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên 

án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày 

tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật. 

  
Nơi nhận: 
- TAND - VKSND TPHCM; 

- Sở Tư pháp TPHCM; 

- PC 27- CA TPHCM; 

- VKSND Q.Bình Thạnh; 

- Công an  Q. Bình Thạnh; 

- Chi cục THADS Q.Bình Thạnh; 

- THA HS; 

- Bị cáo;      

- Những người tham gia tố tụng;  
- Lưu hồ sơ vụ án, VP. 

  M. ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P    – C Ủ  ỌA P IÊ   ÒA 

 

 

 

 

             hái  hị Mỹ  ạnh 
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